
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI OLYMPIC THÁNG 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN II

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NĂM HỌC 2015 – 2016


MÔN ĐỊA LÍ 10



THỜI GIAN : 150 PHÚT (không kể thời gian giao đề)



Ngày 02 tháng 4 năm 2016
Câu 1. (6 điểm)



a) Đọc đoạn văn sau, em hãy phân tích ảnh hưởng của chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm đến chế độ nước sông của sông Nin và sông I-ê-nit-xây (3,0 điểm)

Sông Nin ở Bắc Phi có chiều dài dài nhất thế giới, chảy theo hướng nam – bắc qua ba miền khí hậu khác nhau, bắt nguồn từ hồ Vichtoria ở khu vực Xích đạo có mưa quanh năm nên lưu lượng khá lớn, đến Khác-tum sông Nin nhận thêm nước từ phụ lưu Nin Xanh ở khu vực cận xích đạo, lưu lượng trở nên rất lớn, mùa lũ lên tới trên 90000m3/s; đến biên giới Ai Cập mặc dù sông Nin chảy giữa miền hoang mạc và không nhận được thêm phụ lưu nào nữa, nước sông vừa ngấm xuống đất, vừa bốc hơi mạnh, gần biển lưu lượng nước giảm nhiều nhưng ở Cai Rô (Ai Cập) về mùa cạn lưu lượng vẫn còn 700m3/s.


Sông I-ê-nit-xây (Liên bang Nga) là con sông chảy giữa khu vực ôn đới lạnh, mùa đông nước đóng băng, mùa xuân đến băng tan. Là con sông chảy từ nam lên bắc, nên băng tan ở thượng lưu trước, nước lũ dồn xuống hạ lưu, vì băng ở hạ lưu chưa tan nên đã chắn dòng nước lại, tràn lênh láng ra hai bờ gây lụt lớn; có năm nước tràn ra mỗi bên bờ tới 150km, sang mùa hạ nước rút, mùa thu nước cạn…


b) Phân tích ảnh hưởng của hoạt động của gió Tây ôn đới, gió Tín phong và gió mùa đến sự phân bố lượng mưa trên thế giới. (3,0 điểm)
Câu 2. (4 điểm)

 
Dựa vào bảng số liệu sau đây, em hãy:


a) Vẽ biểu đồ cột nằm ngang để thể hiện sự phân bố dân cư theo các khu vực trên thế giới năm 2014 (2,0 điểm)
 
b) Dựa vào các nhân tố ảnh hưởng đến dân cư để giải thích vì sao hiện nay trên thế giới phân bố dân cư không đều trong không gian. (2,0 điểm)
Phân bố dân cư theo các khu vực trên thế giới năm 2014

	STT
	Khu vực
	Mật độ dân số (người/km2)
	STT
	Khu vực
	Mật độ dân số (người/km2)

	1
	Bắc Phi
	28
	10
	Đông Á 
	136

	2
	Đông Phi
	54
	11
	Đông Nam Á 
	138

	3
	Nam Phi
	23
	12
	Tây Á 
	53

	4
	Tây Phi
	55
	13
	Nam Á 
	266

	5
	Trung Phi
	21
	14
	Bắc Âu 
	116

	6
	Bắc Mỹ 
	16
	15
	Đông Âu 
	16

	7
	Ca-ri-bê 
	182
	16
	Nam Âu
	117

	8
	Nam Mĩ 
	23
	17
	Tây Âu 
	172

	9
	Trung Mĩ 
	67
	18
	Châu Đại Dương
	5


Câu 3. (6 điểm)


a. Giải thích sự phân bố cây chè, cà phê, cao su, mía và củ cải đường trên thế giới. (3,75 điểm)

b. Hiện nay ngành chăn nuôi bò, lợn, gà trên thế giới có đặc điểm gì và có những thay đổi như thế nào? (2,25 điểm)
Câu 4. (4 điểm) 


a) Hiện nay, nhân tố nào đóng vai trò quan trọng đối với sự phân bố công nghiệp khai thác dầu và công nghiệp điện lực ? (2,0 điểm)

b) Phân tích đặc điểm phối hợp giữa nhiều ngành công nghiệp ở nhiều địa phương khác nhau để tạo ra sản phẩm cuối cùng trong ngành công nghiệp sản xuất máy bay trên thế giới. (2,0 điểm)
Hết

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ……………………………………………………SBD:………………. Phòng thi:……
Câu 1. (6 điểm)



a) Đọc đoạn văn sau, em hãy phân tích ảnh hưởng của chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm đến chế độ nước sông của sông Nin và sông I-ê-nit-xây (3,0 điểm)


Sông Nin ở Bắc Phi có chiều dài dài nhất thế giới, chảy theo hướng nam – bắc qua ba miền khí hậu khác nhau, bắt nguồn từ hồ Vichtoria ở khu vực Xích đạo có mưa quanh năm nên lưu lượng khá lớn, đến Khác-tum sông Nin nhận thêm nước từ phụ lưu Nin Xanh ở khu vực cận xích đạo, lưu lượng trở nên rất lớn, ,mùa lũ lên tới trên 90000m3/s; đến biên giới Ai Cập mặc dù sông Nin chảy giữa miền hoang mạc và không nhận được thêm phụ lưu nào nữa, nước sông vừa ngấm xuống đất, vừa bốc hơi mạnh, gần biển lưu lượng nước giảm nhiều nhưng ở Cai Rô (Ai Cập) về mùa cạn lưu lượng vẫn còn 700m3/s.


Sông I-ê-nit-xây (Liên bang Nga) là con sông chảy giữa khu vực ôn đới lạnh, mùa đông nước đóng băng, mùa xuân đến băng tan. Là con sông chảy từ nam lên bắc, nên băng tan ở thượng lưu trước, nước lũ dồn xuống hạ lưu, vì băng ở hạ lưu chưa tan nên đã chắn dòng nước lại, tràn lênh láng ra hai bờ gây lụt lớn; có năm nước tràn ra mỗi bên bờ tới 150km, sang mùa hạ nước rút, mùa thu nước cạn…

	Nội dung
	Điểm

	Ở miền khí hậu nóng, nguồn tiếp nước chủ yếu là nước mưa nên chế độ nước sông ở từng nơi phụ thuộc vào sự phân bố lượng nước mưa trong năm của nơi đó. 
	0,50

	Sông Nin chảy từ nam lên bắc 
	

	+ bắt nguồn từ hồ Vich to ria ở khu vực Xích đạo có mưa quanh năm nên lưu lượng khá lớn.
	0,25

	+ đến Khác-tum, sông Nin nhận thêm nước từ phụ lưu Nin xanh ở khu vực cận Xích đạo, lưu lượng trở nên rất lớn, mùa lũ lên tới trên 90000m3/s
	0,25

	+ đến biên giới Ai Cập, sông Nin chảy giữa miền hoang mạc, không nhận thêm nước từ phụ lưu nào, nước sông vừa ngấm xuống nước, vừa bốc hơi mạnh, lưu lượng nước giảm nhiều, đến gần biển ở Cai Rô lưu lượng mùa cạn chỉ còn 700m3/s.
	0,50

	Ở miền ôn đới lạnh, nước sông do băng tuyết tan cung cấp. Mùa xuân đến, khi nhiệt độ lên cao, băng tuyết tan, sông được tiếp nước nhiều.
	0,50

	Sông I-ê-nit-xây chảy từ nam lên bắc, chảy giữa khu vực ôn đới lạnh
	0,25

	+ Mùa đông sông đóng băng
	0,25

	+ Mùa xuân đến băng tan
	

	   - băng tan ở hạ lưu trước, nước lũ dồn về hạ lưu, băng ở hạ lưu chưa tan chắn dòng nước, tràn ra hai bên bờ gây lụt lớn (có năm nước tràn ra mỗi bên bờ tới  150km)
	0,25

	Vì lượng mưa trong mùa mưa ở vùng ôn đới chuyển dần từ mưa sang mưa tuyết nên
	0,25

	+ Mùa hạ nước rút
	

	+ Mùa thu nước cạn
	



b) Phân tích ảnh hưởng của hoạt động của gió Tây ôn đới, gió Tín phong và gió mùa đến sự phân bố lượng mưa trên thế giới. (3,0 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	Gió tây ôn đới 
	1,0

	+ thổi gần như quanh năm từ khu áp cao cận nhiệt đới về áp thấp ôn đới
	

	+ thường mang theo mưa, suốt bốn mùa độ ẩm rất cao 
	

	→ lượng mưa trung bình năm lớn ở vùng ôn đới bờ tây châu Âu, bờ tây Bắc Mỹ, bờ tây Nam Mĩ, phía tây nam Ô-xtrây-lia
	

	Gió mậu dịch 
	1,0

	+ thổi quanh năm và khá đều đặn từ khu áp cao cận nhiệt đới về Xích đạo 
	

	+ tính chất chung của gió là khô
	

	+ lượng mưa trung bình năm thấp ở vùng có gió mậu dịch thổi
	

	Gió mùa 
	1,0

	+ là gió thổi theo mùa, hướng gió ở hai mùa có chiều ngược nhau. Ở mỗi bán cầu
	

	Nội dung
	Điểm

	   - vào mùa đông gió thổi từ áp cao trên lục địa ra áp thấp trên đại dương: ít mưa
	

	   - vào mùa hạ gió thổi từ áp cao trên đại dương và áp thấp trên lục địa : mưa nhiều
	

	+ Lượng mưa trung bình năm khá lớn ở 
	

	   - đới nóng: Nam Á, Đôn g Nam Á, Đông Phi, Đông bắc Ô-xtrây-lia
	

	   - đới ôn hoà: phía đông Trung Quốc, đông nam Liên bang Nga, đông nam Hoa Kì
	


Câu 2. (4 điểm)

 
Dựa vào bảng số liệu sau đây, em hãy:


a) Vẽ biểu đồ cột nằm ngang để thể hiện sự phân bố dân cư theo các khu vực trên thế giới năm 2014 (2,0 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	Vẽ biểu đồ cột nằm ngang đẹp, chính xác
	2,0

	+ Vẽ sai, thiếu yếu tố biểu đồ: -0,25 điểm/yếu tố sai, thiếu sót
	

	Vẽ biểu đồ cột đứng 
	

	+ đúng, đẹp, chính xác
	1,0

	+ vẽ sai, thiếu yếu tố biểu đồ 
	0,0



b) Dựa vào các nhân tố ảnh hưởng đến dân cư để giải thích vì sao hiện nay trên thế giới phân bố dân cư không đều trong không gian. (2,0 điểm)
Phân bố dân cư theo các khu vực trên thế giới năm 2014

	STT
	Khu vực
	Mật độ dân số (người/km2)
	STT
	Khu vực
	Mật độ dân số (người/km2)

	1
	Bắc Phi
	28
	10
	Đông Á 
	136

	2
	Đông Phi
	54
	11
	Đông Nam Á 
	138

	3
	Nam Phi
	23
	12
	Tây Á 
	53

	4
	Tây Phi
	55
	13
	Nam Á 
	266

	5
	Trung Phi
	21
	14
	Bắc Âu 
	116

	6
	Bắc Mỹ 
	16
	15
	Đông Âu 
	16

	7
	Ca-ri-bê 
	182
	16
	Nam Âu
	117

	8
	Nam Mĩ 
	23
	17
	Tây Âu 
	172

	9
	Trung Mĩ 
	67
	18
	Châu Đại Dương
	5


	Nội dung
	Điểm

	Phân bố dân cư hiện nay trên thế giới theo các khu vực của các châu lục không đều
	0,25

	+ nguyên nhân quyết định là trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, chuyển cư
	

	+ sau đó mới đến: điều kiện tự nhiên, lịch sử khai thác lãnh thổ
	

	Giải thích
	

	Châu Phi: mật độ dân số thấp do trình độ phát triển của lực lượng sản xuất thấp. Chứng minh
	0,25

	+ Bắc Phi, Nam Phi : do hoang mạc 
	

	+ Trung Phi: do rừng rậm nhiệt đới
	

	+ Tây Phi, Đông Phi : do các quốc gia giáp biển, điều kiện tự nhiên thuận lợi : khí hậu, địa hình và đất trồng
	

	Châu Âu: mật độ dân số cao do lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất cao, chứng minh
	0,50

	+ Tây Âu: tự nhiên thuận lợi, kinh tế phát triển
	

	+ Bắc Âu: quy mô diện tích và dân số đều nhỏ, kinh tế phát triển 
	

	+ Nam Âu: tự nhiên tương đối thuận lợi, dịch vụ và công nghiệp phát triển
	

	+ Đông Âu : thấp nhất vì tự nhiên không thuận lợi và trong lịch sử khai thác lãnh thổ, trình độ phát triển kinh tế không cao như các phần khác của châu Âu
	

	Nội dung
	Điểm

	Châu Á: mật độ dân số cao do đặc điểm nền nông nghiệp lúa nước và lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, chứng minh
	0,50

	+ Nam Á: nông nghiệp lúa nước, công nghiệp khá phát triển
	

	+ Đông Á: nông nghiệp lúa nước, công nghiệp phát triển mạnh
	

	+ Đông Nam Á: nông nghiệp lúa nước, tiểu thủ công nghiệp, đang công nghiệp hoá
	

	+ riêng Tây Á : do hoang mạc và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất không cao : du mục... 
	

	Châu Mỹ: mật độ dân số thấp do lịch sử khai thác lãnh thổ mới, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất không đều (hoặc điều kiện địa hình, khí hậu, rừng... chưa thuận lợi)
	0,25

	+ Ca-ri-bê: cao nhất, do quy mô diện tích nhỏ, dân số khá cao, nông nghiệp trồng cây công nghiệp
	

	+ Trung Mỹ: cao, do lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời (dân bản địa), nông nghiệp
	

	+ Nam Mĩ: thấp, do lịch sử khai thác lãnh thổ mới, rừng rậm nhiệt đới, kinh tế phát triển chưa mạnh
	

	+ Bắc Mĩ; thấp, do lịch sử khai thác lãnh thổ mới, Canada và Alaska có khí hậu lạnh khắc nghiệt, Mexico có khí hậu nhiệt đới khô hạn, Hoa Kì lãnh thổ phần lớn phía Tây là núi non... 
	

	Châu Đại Dương: mật độ dân số thấp do lịch sử khai thác lãnh thổ mới, khí hậu hoang mạc khắc nghiệt
	0,25


Câu 3. (6 điểm)


a. Giải thích sự phân bố cây chè, cà phê, cao su, mía và củ cải đường trên thế giới. (3,75 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	Chè: 
	0,75

	+ Phân bố: Ấn Độ, Trung Quốc, Xri Lanca, Kê-ni-a, Việt Nam… (hoặc Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á, Đông Phi...)
	

	+ Nguyên nhân: thích hợp nhiệt độ ôn hoà, lượng mưa nhiều nhưng rải đều quanh năm, đất chua (hoặc khí hậu cận nhiệt, đất feralit…)
	

	Cà phê:
	0,75

	+ Phân bố: Braxin, Việt Nam, Cô-lôm-bia… (hoặc Nam Mĩ, Trung Phi, Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á…)
	

	+ Nguyên nhân: cây ưa nhiệt, ẩm, đất tơi xốp … (hoặc khí hậu nhiệt đới, đất đỏ badan và đất đá vôi)
	

	Cao su:
	0,75

	+ Phân bố: Đông Nam Á, Nam Á, Tây Phi
	

	+ Nguyên nhân: ưa nhiệt ẩm, không chịu được gió bão… (hoặc khí hậu nhiệt đới, ít có bão, đất đỏ badan…)
	

	Mía
	0,75

	+ Braxin, Ấn Độ, Trung Quốc, Ôxtrâylia, Cu Ba… (hoặc Trung Mỹ, Nam Mỹ, Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á…)
	

	+ Nguyên nhân: cây đòi hỏi nhiệt, ẩm rất cao và phân hoá theo mùa, thích hợp đất phù sa mới (hoặc khí hậu nhiệt đới gió mùa, đất phù sa, đất đồi trung du…)
	

	Củ cải đường:
	0,75

	+ Phân bố: Pháp, CHLB Đức, Hoa Kì, Ucraina, Ba Lan … (hoặc Bắc Mĩ, Tây Âu, Đông Âu, nam Âu)
	

	+ Nguyên nhân: cây phù hợp đất đen, đất phù sa, được cày bừa và bón phân đầy đủ, trồng luân canh với lúa mì (hoặc khí hậu cận nhiệt và ôn đới, đất đen…)
	



b. Hiện nay ngành chăn nuôi bò, lợn, gà trên thế giới có đặc điểm gì và có những thay đổi như thế nào? (2,25 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	Bò:
	0,75

	+ Chiếm vị trí hàng đầu trong ngành chăn nuôi
	

	+ Chuyên môn hoá theo ba hướng : lấy thịt, lấy sữa hay thịt – sữa 
	

	+ Thay đổi: nhiều nước sản xuất nhiều thịt và sữa bò nhất theo hướng chăn nuôi công nghiệp và chuyên môn hoá sản phẩm chăn nuôi với quy mô lớn
	

	Heo
	0,75

	+ Vật nuôi quan trọng thứ hai sau bò
	

	+ Lấy thịt, mở, da và tận dụng phân bón ruộng
	

	+ Thay đổi: Nuôi tập trung theo phương pháp công nghiệp theo hướng siêu thịt
	

	Gia cầm
	0,75

	+ Có mặt ở tất cả các nước trên thế giới, dưới hình thức tập trung và nuôi theo hộ gia đình
	

	+ Thay đổi: Nuôi tập trung theo phương pháp công nghiệp với hai hướng: siêu thịt và siêu trứng
	


Câu 4. (4 điểm) 


a) Hiện nay, nhân tố nào đóng vai trò quan trọng đối với sự phân bố công nghiệp khai thác dầu và công nghiệp điện lực ? (2,0 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	Nhân tố đóng vai trò quan trọng đối với sự phân bố công nghiệp khai thác dầu
	1,0

	+ Công nghiệp khai thác dầu phân bố chủ yếu ở các nước đang phát triển vì trữ lượng dầu tập trung ở các nước đang phát triển thuộc khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Mĩ La tinh.
	

	+ Công nghiệp khai thác dầu cũng phân bố ở Liên bang Nga, Trung Quốc vì trữ lượng dầu tập trung.
	

	+ Công nghiệp khai thác dầu cũng tập trung ở Hoa Kì do trữ lượng dầu khá lớn và công nghệ khai thác phát triển (khai thác dầu từ đá phiến)
	

	Hiện nay, kinh tế thế giới phát triển chậm lại, nhu cầu dầu mỏ giảm xuống, giá dầu rẻ nên ở đâu công nghệ khai thác kết hợp với trữ lượng dầu khí cho giá thành dầu khai thác từ mỏ dầu thấp hơn giá dầu trên thị trường, ở đó công nghiệp khai thác dầu sẽ phát triển, nếu không phải giảm sản lượng, ngưng sản xuất. 
	

	→ Nhân tố quyết định sự phân bố công nghiệp khai thác dầu là thị trường.
	

	Nhân tố đóng vai trò quan trọng đối với sự phân bố công nghiệp điện lực
	1,0

	+ Thuỷ điện, điện gió, điện thuỷ triều, điện mặt trời có sản lượng chiếm tỉ trọng không lớn trong tổng sản lượng điện và tập trung gần nguồn năng lượng tự nhiên.
	

	   - Thuỷ điện phân bố gần nguồn thuỷ năng
	

	   - Điện gió phân bố ở nơi có nguồn năng lượng gió.
	

	   - Điện thuỷ triều phân bố ở vùng bờ biển có biên độ thuỷ triều thích hợp
	

	   - Điện mặt trời phân bố ở vùng có số giờ nắng cao và cường độ chiếu sáng mạnh
	

	+ Nhiệt điện, điện nguyên tử chiếm tỉ trọng lớn trong sản lượng điện thế giới, phân bố gần thị trường tiêu thụ là các trung tâm, các vùng công nghiệp, các đô thị
	

	+ Công nghiệp điện lực phân bố chủ yếu ở các nước đang phát triển
	

	+ Công nghiệp điện lực là cơ sở để phát triển nền công nghiệp hiện đại, để đẩy mạnh tiến bộ khoa học kĩ thuật và đáp ứng đời sống văn hoá, văn minh của con người
	

	→ Nhân tố quyết định sự phân bố công nghiệp điện lực hiện nay trên thế giới là lực lượng sản xuất (về trình độ và sự phát triển của lực lượng sản xuất)
	



b) Phân tích đặc điểm phối hợp giữa nhiều ngành công nghiệp ở nhiều địa phương khác nhau để tạo ra sản phẩm cuối cùng trong ngành công nghiệp sản xuất máy bay trên thế giới. (2,0 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mĩ và có sự phối hợp
	0,25

	Nội dung
	Điểm

	giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng
	

	Công nghiệp là tập hợp của hệ thống nhiều ngành như khai thác, điện lực, luyện kim, chế tạo máy, hoá chất… các ngành này kết hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm
	

	Trong từng ngành công nghiệp, quy trình sản xuất cũng hết sức chi tiết chặt chẽ.
	

	Vì vậy, trong công nghiệp các hình thức chuyên môn hoá, hợp tác hoá, liên hợp hoá có vai trò đặc biệt trong sản xuất công nghiệp
	

	Ngành sản xuất máy bay trên thế giới sản xuất sản phẩm cuối cùng là máy bay trên cơ sở sự kết hợp của nhiều ngành công nghiệp khác nhau vì máy bay được lắp ráp từ nhiều bộ phận và chi tiết  nhỏ trên dây chuyền công nghệ hiện đại (sản phẩm công nghiêp cơ khí – tự động hoá : robot công nghiệp)
	1,50

	+ khung máy bay, cánh máy bay, động cơ máy bay, cửa máy bay … là sản phẩm của ngành công nghiệp cơ khí 
	

	+ bánh xe máy bay, nệm ghế máy bay … là sản phẩm của công nghiệp chế biến cao su
	

	+ kính các cửa máy bay … là sản phẩm của công nghiệp chế tạo thuỷ tinh 
	

	+ thiết bị điều khiển máy bay, thông tin liên lạc của tổ lái máy bay … là sản phẩm của công nghiệp điện tử, thông tin liên lạc viễn thông…
	

	+ nội thất máy bay là sản phẩm của rất nhiều ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng…
	

	+ khi hoàn tất lắp ráp, máy bay được sơn … sơn máy bay là sản phẩm công nghiệp hoá chất …
	

	Sự phối hợp của nhiều địa phương khác nhau
	0,25

	+ mỗi chi tiết, thiết bị, bộ phận máy bay được sản xuất chuyên môn hoá ở một nhà máy đặt tại một địa phương nhất định 
	

	+ việc lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm cuối cùng được thực hiện ở một địa phương khác.
	


Hết

Chỉ những thí sinh trình bày hợp lí, khoa học, sáng tạo, dàn ý lôgic, rõ ràng mới đạt điểm tối đa.
ĐỀ CHÍNH THỨC
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